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I. ĐÁP ÁN PHẦN I (24 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN) 
 

1. C 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 

7. B 8. A 9. B 10. A 11. D 12. C 

13. B 14. B 15. B 16. D 17. B 18. D 

19. B 20. B 21. B 22. B 23. C 24. C 

 
Giải thích vắn tắt một số câu “dễ nhầm”: 

● Câu 1: Chiến tranh thế giới thứ hai chỉ chính thức kết thúc khi Nhật Bản ký văn kiện 
đầu hàng Đồng minh (9/1945). 

● Câu 3: Mục tiêu ban đầu của ASEAN không bao gồm xây dựng liên minh quân sự 
(B). 

● Câu 8: Thắng lợi Điện Biên Phủ (5/1954) tạo cơ sở để Việt Nam bước vào Hội nghị 
Giơnevơ, buộc Pháp thừa nhận độc lập, chủ quyền của ta (A). 

● Câu 16: Mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc… không phải khó khăn tài chính – kinh tế trực 
tiếp (D). 

● Câu 18: “Chiến tranh đặc biệt” (1961–1965) của Mĩ bị phá sản hoàn toàn qua các thất 
bại Bình Giã (12/1964), An Lão, Ba Gia (1965) (D). 

II. ĐÁP ÁN PHẦN II (4 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI) 

Câu 1. (Thời kỳ 1936–1939) 

a) S (Sai) 

● Khẩu hiệu trực tiếp lúc này là “Dân sinh, dân chủ, hòa bình”, chưa đặt “độc lập dân 
tộc” làm mục tiêu hàng đầu (khác với 1930–1931 và 1939–1945). 

b) Đ (Đúng) 

● Đảng tận dụng bối cảnh Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, tranh thủ điều kiện 
bán hợp pháp. 

c) Đ (Đúng) 

● Cao trào 1936–1939 diễn ra sôi nổi ở đô thị, đấu tranh qua báo chí, nghị trường, mít 
tinh, biểu tình công khai. 

d) Đ (Đúng) 
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● Tuy không đặt nặng giải phóng dân tộc ngay, nhưng đây là “cuộc diễn tập” quan trọng 
cho Cách mạng Tháng Tám 1945. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Đúng 

Câu 2. (Giai đoạn 1954–1960 ở miền Nam) 

a) S (Sai) 

● Chính quyền Sài Gòn (Ngô Đình Diệm) không thi hành Hiệp định Giơnevơ, từ chối 
Tổng tuyển cử tự do. 

b) Đ (Đúng) 

● Việc không thực hiện tổng tuyển cử dẫn tới mâu thuẫn ngày càng gay gắt, dẫn đến 
phong trào đấu tranh vũ trang sau này. 

c) Đ (Đúng) 

● Phong trào Đồng khởi (1959–1960) đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị 
sang kết hợp vũ trang ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. 

d) S (Sai) 

● Mĩ đã can thiệp vào miền Nam từ sớm (viện trợ, cố vấn quân sự, “hậu thuẫn” chế độ 
Diệm), chứ không phải “chưa can thiệp”. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai 

Câu 3. (Chính sách Kinh tế mới – NEP ở Nga Xô viết) 

a) Đ (Đúng) 

● NEP ban hành sau khi nội chiến chấm dứt, nước Nga kiệt quệ cần khôi phục kinh tế. 

b) S (Sai) 

● NEP không từ bỏ nền tảng XHCN, chỉ là chính sách linh hoạt, chấp nhận kinh tế tư 
nhân ở mức độ nhất định. 

c) Đ (Đúng) 

● Chính sách tạo điều kiện để nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thương mại hồi phục 
nhanh, củng cố nhà nước Xô viết. 

d) Đ (Đúng) 

● Đây là biện pháp tình thế nhưng rất quan trọng, giúp nước Nga vượt qua khủng 
hoảng, sau đó tiếp tục tiến lên xây dựng CNXH. 

Đáp án: a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng 
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Câu 4. (Tiến trình hội nhập của Việt Nam) 

a) S (Sai) 

● Năm 1977, Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, nhưng chưa “hoàn toàn thoát” cô lập; 
thực tế vẫn bị bao vây cấm vận từ Mĩ, xung đột biên giới phía Bắc (1979). 

b) Đ (Đúng) 

● Đại hội VI (1986) đề ra đường lối Đổi mới, trong đó có phát triển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN và mở rộng quan hệ đối ngoại. 

c) S (Sai) 

● Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, nhưng việc bình thường hóa với Trung Quốc 
diễn ra năm 1991 (trước đó). Gia nhập ASEAN không đồng nghĩa “chấm dứt hoàn 
toàn căng thẳng với Trung Quốc”. 

d) Đ (Đúng) 

● Năm 2007, gia nhập WTO đánh dấu bước hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào kinh 
tế thế giới. 

Đáp án: a) Sai; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng 
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